
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC GMP - WHO 
R( Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

Ò Ị`huốc ho 
BO PHE CHI KHAI LỘ 

Để xa tdm tay tré em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng 

Tên thuốc: Thuốc ho BỔ PHẾ CHỈ KHÁI LỘ 

Thành phdn hoạt chất 

STT Thành phần Hàm lượng 

1 Dịch chiết từ dược liệu 60 ml 

Tương đương với: 

11 Bạch linh (Poria) 09g 

1:2 Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 1,708 g 

13 Ty bà diệp (Folium Eriobotryae) 3⁄25g 

14 Tang bach bi (Cortex Mori albae radicis) 1,875g 

1.5 Ma hoang (Herba Ephedrae) 0,656 g 

1.6 Thiên môn đông (Radix Asparagi cochinchinensis) 1,208 g 

7 Bạc hà (Herba Menthae) 1,666 g 

1.8 Bán hạ (chế) (Rhizoma Pinelliae) 1,875 g 

1.9 Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 0,591 g 

1.10 | Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae ) 6,25 ¢g 

1.11 | Mo mudi (Fructus Armeniacae praeparatus) 1,406 g 

2 Tinh dầu bạc ha (Oleum Menthae arvensis) 01g 

3 Phèn chua (Alumen) 0,208 g 

Thành phần tá dược: Đường tring, acid benzoic, ethanol 96%, nước tinh khiết vừa 

đủ 125ml. 

Dạng bào chế: Chất lỏng sánh, màu nâu vàng, mùi thơm của tỉnh dầu bạc hà, vị 

ngọt cay. 

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125 ml. 

Chỉ định: 
Chữa ho tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản. 

Cách dùng và liều dùng: Ngày uống 3 lần 

*Người lớn: Mỗi lần uống 1 thìa canh (15 ml). 

* Trẻ em: 

- Từ 30 tháng tuổi - 3 tuổi: Mỗi lần uống 1 thìa cà phê (5 ml).
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- Từ 4 - 10 tuổi: Mỗi lần uống 2 thìa cà phê (10 ml). 

- Từ 11 - 15 tuổi: Dùng theo liều người lớn 

Đợt dùng từ 7 - 10 ngày. 

Không dùng quá 4 tuần sau lằn mở ndp đầu tiên. 

Lưu ý: Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng. 

Chống chỉ định: 

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. 

- Bệnh nhân đái tháo dudng 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Thận trong & người suy tim, tăng huyết 

áp. Thuốc này có chứa một lượng nhỏ ethanol, ít hơn 100mg/liều. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng 

thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ. 

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có 

báo cáo. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng 

chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

Tuong tác, tương ky của thuốc: 

Tương tác của thuốc: Chưa có báo cáo. 

Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn 

thuốc này với các thuốc khác. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản 

ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng 

có hại khi gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Quá liều và cách xử trí: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng 

quá liều chỉ định thuốc. 

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng nếu thấy thuốc có hiện 

tượng đục, biến màu hoặc có những dấu hiệu khác lạ và báo ngay cho nhà sản xuất 

biết. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

Tén, dia chỉ của cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ 
Lô M1, đường N3, KCN Hòa X4, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283.670733 Fax: 0228.3671098
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